
LỊCH BÁO GIẢNG. LỚP 5 TUỔI A 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21. CHỦ ĐỀ NHÁNH: Một số loại rau – củ. 

( Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 02/02/2026  đến 06/02/2026) 

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ĐT, 

Chơi, 

TDS 

- Cô nhẹ nhàng đón trẻ từ tay phụ huynh, trao đổi ngắn gọn về tình hình của trẻ.; Trò 

chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về các loại rau: rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả, giá trị 

dinh dưỡng, cách chế biến, 

- Đọc đồng dao, ca dao: Chi chi chành chành, rồng rắn lên mây, thả đĩa ba ba, xỉa cá mè 

đè cá chép, nu na nu nống, dung dăng dung dẻ 

- TDS: thứ 4, 6: tập với bài :Em yêu cây xanh. 

 

Hoạt 

động 

học 

PTTC 

THỂ DỤC 

Đi và đập bắt bóng  

nảy 4 -5 lần liên tiếp 

TCVĐ: Kéo co 

(Địa điểm: Sân khấu 

ngoài trời) 

PTNT 

Trò 

chuyện 

sáng Unis 

 Một số 

loại  rau củ 

PTNT 

LQVT: 

 Nhận biết, 

gọi tên khối 

vuông, khối 

chữ nhật .  

PTTM: 

ÂM NHẠC 

-VĐTTC :(NDTT) 

“Lá xanh” 

-Nghe hát :(NDTT) 

Lý chiều chiều (Dân 

ca)  

TCVĐ:Vòng tròn yêu 

thương 

(Địa điểm: Phòng 

GDNT) 

PTNN 

LQVH: 

Qủa bầu 

tiên (Kim 

Tuyến) 

Ứng dụng 

sơ đồ tư 

duy Mind 

Map 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Cửa hàng bán rau sạch. Nấu ăn (Pha nước cam; làm Salad), bác sĩ * Góc 

xây dựng: Xây vườn rau nhà bé. Xếp đường đi 

* Góc học tập - montessori: Xem tranh ảnh về quá trình phát triển của rau; Làm sách về 

các loại rau, làm bài tập mở, chơi que tính, gắp hạt 

* Góc nghệ thuật: Nặn, vẽ, xé dán, in hình… về các loài rau. Hát và vận động theo nhạc, 

đọc thơ, kể chuyện…về chủ đề. Làm bộ sưu tập các loại rau. 

* Góc thiên nhiên: chơi đúc lá, rau bằng cát. Gieo hạt cải theo dõi sự  phát triển của cây 

cải trong bóng râm và cây cải ngoài vườn 

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Quan sát: nhặt lá rau cải, tạo hình rau, Trải nghiệm làm vườn rau, củ; Thí 

nghiệm sự nảy mầm của hạt đậu xanh (công nghệ AI); Trải nghiệm: Tập cắt rau củ. 

- TCVĐ: Rau nào cấy ấy, chi chi chành chành, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê, nu na nu 

nống 

- Chơi tự do: Làm đất  gieo hạt rau. 

Ăn, ngủ + Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng 

+ Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ 

+ Tập các bài tập thể dục thường xuyên  

 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: Chọn rau 

( Trang 49) 

- Chơi theo ý thích. 

- Thực hiện vở 

TH: (Tạo hình 

rau của quả) 

(Trang 17) 

- Chơi theo ý 

thích. 

NGHỈ 

SINH 

HOẠT 

CHUYÊN 

MÔN 

- Làm bánh trôi; 

chè trái cây; làm 

sữa chua... 

(Steam) 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

nêu gương 

cuối tuần. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: Bé vui đón tết 

( Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 09/02/2026  đến 13/02/2026) 

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ĐT, 

Chơi, 

TDS 

- Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng đón trẻ từ tay phụ huynh, trao đổi ngắn gọn về tình hình của trẻ. 

- Trẻ nghe các bài hát bằng tiếng anh thông qua băng đĩa trong các giờ đón, trả trẻ: 

Alphabet Song; Happy New Year; Body parts,.... 

Trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về ngày tết nguyên Đán: Các phong tục cổ truyền, các 

loại hoa, các món ăn, các trò chơi, .... trong ngày tết. 

- TDS: thứ 4, 6: tập với bài : Sắp đến tết rồi. 

 

 

Hoạt 

động 

học 

LVPTTC: 

THỂ DỤC 

Bật liên tục vào 

vòng. 

TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu. 

(Địa điểm: Sân 

khấu ngoài trời) 

LVPTNT 

KPKH: 

Bé vui đón tết 

PTNT 

LQVT:  

Số 8 (t3)  

PTNN 

LQVCC:  

Làm quen 

chữ cái 

b, d, đ 

 

 

PTTM 

TẠO HÌNH  

Trang trí bưu 

thiếp ngày tết 

( Trang 18) 

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Chợ hoa ngày tết , siêu thị ngày tết, đóng vai ông bà, các cháu đi chúc tết, 

nấu các món ăn ngày tết, bác sỹ. 

* Góc xây dựng: Xây công viên ngày tết, lắp ghép đồ chơi 

* Góc học tập -Montessori: Xem tranh ảnh về tết, lễ hội, không khí ngày tết… trò chuyện, 

kể chuyện về tết; chơi với các trò chơi về chữ số, chữ cái. Làm bài tập mở. Chơi  đo độ 

dài các vật. chơi que tính, gắp hạt 

* Góc nghệ thuật: Hát múa vận động, vẽ, xé, dán, nặn….hoa quả, bánh kẻo, cắt dán xúc 

xích, trang trí làm cành đào, cành mai ngày tết…Làm bộ sưu tập hoa ngày tết. 

* Góc thiên nhiên:  Chăm sóc, cắt tỉa cây hoa, cây cảnh, cắm hoa… 

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Vẽ hoa đào, hoa cúc vàng, Trải nghiệm gói bánh chưng xanh (Steam), Thí 

nghiệm tan, không tan, vẽ hoa mai. 

- TCVĐ: Trời nắng- trời mưa, rồng rắn lên mây, thả đỉa ba ba,lộn cầu vồng, Bịt mắt bắt 

dê. 

- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân. 

Ăn , ngủ - Rèn cho trẻ biết lợi ích của các loại thức ăn và sự đa dạng của thực phẩm. 

- Nhắc trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn 

- sắp xếp đồ dùng sau khi ăn , sau khi ngủ dậy, sau khi đi vệ sinh 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: Cánh 

cửa kỳ diệu( Trang 

46) 

- Chơi theo ý thích. 

- Cho trẻ thể 

hiện bài hát 

“Hoa trường 

em" 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Đọc thơ: Hoa 

cúc 

vàng(Nguyễn 

Văn Chương) 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Tổ chức trò 

chơi chữ cái 

b, d, đ. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

nêu gương 

cuối tuần. 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: Mùa xuân và những cây xanh 

( Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 23/02/2026 đến 27/02/2026) 

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5             

Thứ 6 

ĐT, 

Chơi, 

TDS 

- Trẻ nghe các bài hát bằng tiếng anh thông qua băng đĩa trong các giờ đón, trả trẻ: 

Alphabet Song; Happy New Year; Body parts,.... 

- Trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về các loại cây xanh: tên gọi, đặc điểm, các yếu 

tố cần thiết cho cây xanh phát triển, .... 

- TDS: thứ 4, 6: tập với bài : Em yêu cây xanh. 

Hoạt 

động 

học 

PTTC 

Thể dục: 

Trèo lên xuống 7 

gióng thang 

TCVĐ:  

Ném bóng vào rổ. 

(Địa điểm: Sân 

khấu ngoài trời) 

PTNT 

KPKH: 

Cây xanh 

và môi 

trường 

sống. 

PTNT  

LQVT: 

Số 9(t1)  

PTTM 

ÂM NHẠC 

VĐTN: (NDKH) “Em yêu 

cây xanh” (Hoàng Văn Yến) 

- NH: (NDTT) 

 Cây trúc xinh (Dân ca Nam 

Bộ ) 

TC: Hát theo tay cô  

(Địa điểm: Phòng GDNT) 

PTTM 

TẠO 

HÌNH: 

Tạo hình: 

Xé dán cây 

ăn quả 

(Trang 15) 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Phòng khám bệnh, gia đình nấu ăn (Pha nước cam; làm Salad), Cửa hàng 

bán cây cảnh, cây hoa, hạt giống. 

* Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh, lắp ghép. 

* Góc học tập - Montessori: Sắp sếp trình tự phát triển của cây từ hạt; Xem sách tranh 

ảnh về một số loại cây, quá trình phát triển của cây, kể chuyện sáng tạo theo tranh. Ôn 

các chữ cái, chữ số đã học, làm bài tập mở, Trẻ kể sáng tạo theo tranh truyện sự tích 

cây khoai lang, chơi que tính, gắp hạt. 

* Góc nghệ thuật: Nặn, vẽ, xé dán, in hình, tô màu về các loại cây. Hát và vận động 

theo nhạc, đọc thơ….về chủ đề. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước 

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: QS cây xoài, thời tiết, Giao lưu trò chơi dân gian,  Quá trình phát triển của 

cây từ hạt; Những chiếc lá diệu kỳ;  Gắn quy trình sinh trưởng của cây 

- TCVĐ: Gieo hạt, lộn cầu vồng, Bịt mắt bắt dê, kéo co, dung dăng dung dẻ 

 - Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân. 

Ăn , 

ngủ 

-Rèn kỹ năng nhận biết được các nhóm thực phẩm qua thức ăn.  

- Rèn hành vi văn minh trong khi ngủ. 

- Rèn kĩ năng đi vệ sinh khi có nhu cầu đúng quy định. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: 

Chọn nhanh 

đoán đúng  

( Trang 45) 

- Chơi theo ý 

thích. 

 - Hoạt động góc 

steam sân trường 

- Chơi theo ý 

thích. 

NGHỈ SINH 

HOẠT 

CHUYÊN 

MÔN 

- Xé dán cây xanh 

(Steam)… 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Vệ sinh 

nhóm lớp,  

nêu gương 

cuối tuần. 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24 

 CHỦ ĐỀ NHÁNH: Những bông hoa đẹp và ngày 8/3 

( Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 02/03/2026 đến 06/03/2026) 

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ĐT, 

Chơi, 

TDS 

Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng đón trẻ từ tay phụ huynh, trao đổi ngắn gọn về tình hình của 

trẻ. 

- Đọc đồng dao, ca dao: Chi chi chành chành, rồng rắn lên mây, thả đĩa ba ba, xỉa cá 

mè đè cá chép, nu na nu nống, dung dăng dung dẻ 

- Trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về các hoa , quả tên gọi, đặc điểm, màu sắc, lợi 

ích, ... 

- TDS: thứ 4, 6: tập với bài : Em yêu cây xanh. 

 

 

Hoạt 

động 

học 

PTTC 

THỂ DỤC 

Chuyền bắt bóng 2 bên theo 

hàng ngang, hàng dọc. 

TCVĐ: Cướp cờ 

(Địa điểm: Sân khấu ngoài 

trời) 

PTNT 

KPXH 

Ngày vui 8/3 

PTNT 

LQVT: 

Số 9 

Tiết 2 

PTNN 

LQVCC:  

Làm quen 

chữ cái 

n, m 

 

LVPTNN 

LQVH: 

Thơ :  

Bó hoa tặng 

cô 

(Ngô Quân 

Miện) 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Nấu ăn (Pha nước cam; làm Salad), siêu thị bán hoa, ăn nấu , bác sỹ 

* Góc xây dựng: Xây công viên vườn hoa, lắp ghép hoa. 

* Góc học tập - Montessori: Xem tranh ảnh về hoa, trò chuyện, kể chuyện về các 

loại hoa, quả. chơi với chữ cái, chữ số. Làm bài tập mở ở ác góc. Chơi các trò chơi 

dân gian, chơi que tính, gắp hạt. 

* Góc nghệ thuật: Hát múa vận động, vẽ, xé, dán tạo thành tranh đề tài, nặn, in hình, 

Làm abum về các loài hoa. Đọc thơ, kể chuyện về chủ đề. 

* Góc thiên nhiên:  Chăm sóc, cắt tỉa cây hoa, cây cảnh, cắm hoa… 

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ:  quan sát hoa cúc vạn thọ, làm hoa từ lá cây; giao lưu trò chơi vận động , 

, qs hoa giấy, thí nghiệm hoa giấy nở trong nước,  

- TCVĐ: Trời nắng- trời mưa, hái quả, lộn cầu vồng, gieo hạt mèo đuổi chuột.. 

- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân. 

Ăn , 

ngủ 

- Rèn cho trẻ phân biệt các bữa ăn trong ngày và các món ăn ưa thích. 

- Rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước giờ ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Rèn cho trẻ ngủ đúng tư thế. 

Hoạt 

động 

chiều 

-HĐTCM: 

Trồng nụ 

trồng hoa 

( Trang 46) 

 Chơi theo ý 

thích. 

- Cho trẻ thực 

hiện vở Tạo 

hình: Tạo hoa 

bằng dấu vân 

tay ( T 16) 

- Chơi theo ý 

thích. 

NGHỈ SINH 

HOẠT CHUYÊN 

MÔN 

- Làm thiệp 

chúc mừng 

ngày 8/3. 

- Chơi theo 

ý thích. 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

nêu gương 

cuối tuần. 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25 

 CHỦ ĐỀ NHÁNH: Một số loại quả 

( Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 09/ 03/2026  đến 13/03/2026) 

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ĐT, 

Chơi, 

TDS 

Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng đón trẻ từ tay phụ huynh, trao đổi ngắn gọn về tình hình của trẻ. 

Trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về tiết mùa xuân: Các phong trò chơi, lễ hội mùa 

xuân. 

- TDS: thứ 4, 6: tập với bài : Em yêu cây xanh. 

 

 

Hoạt 

động học 

PTTC 

THỂ DỤC 

Nhảy xuống 

từ độ cao 40-

45cm 

TCVĐ: Hái 

quả. 

(Địa điểm: 

Sân khấu 

ngoài trời) 

PTNT 

Trò chuyện 

sáng Unis 

Một số loại quả 

PTNT 

LQVT: 

Số 9  

 Tiế t3 

PTTM: 

 ÂM NHẠC: Biểu diễn 

cuối chủ đề:  

Hoa trường em; Em yêu 

cây xanh (Hoàng Văn 

Yến); Lá xanh (Thái Cơ); 

NDKH:NH: Hoa thơm 

bướm lượn (Dân ca Quan 

Họ Bắc Ninh)  

TCÂN:Vũ điệu hóa đá  

(Địa điểm: Phòng GDNT) 

LVPTTM 

 TẠO 

HÌNH:   

Nặn mâm 

ngũ quả. 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

* Góc phân vai: Cửa hàng bán cây giống, gia đình nấu ăn (Pha nước cam; làm Salad), các 

loại quả, nước giải khát từ quả. 

* Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả. 

* Góc học tập - Montessori: Xem tranh ảnh về một số loại quả… trò chuyện, kể chuyện 

về các loại quả; chơi với các trò chơi về chữ số, chữ cái. Làm bài tập mở. Chơi các trò 

chơi dân gian, chơi que tính, gắp hạt. 

* Góc nghệ thuật: Hát múa vận động, vẽ, xé, dán, nặn….hoa quả, bánh kẹo, cắt dán xúc 

xích, trang trí ,Làm bộ sưu tập lễ hội trái cây. 

* Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.  

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Quan sát quả xoài, Sự nảy mầm của hạt giống; Ngâm hoa lá tạo màu, qs quả 

na, thí nghiệm chìm nổi. 

- TCVĐ: Gieo hạt, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng, Dung dăng dung dẻ. 

 - Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân. 

Ăn , ngủ - Rèn cho trẻ biết lợi ích của các loại thức ăn và sự đa dạng của thực phẩm. 

- Tiếp tục rèn cho trẻ ý thức tự phục vụ trong khi đi vệ sinh. 

- Rèn cho trẻ ý thức sắp xếp đồ dùng, vệ sinh đồ dùng trong phòng ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: Ô 

cửa bí mật 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Cho trẻ thực 

hiện vở thủ 

công trang  

 - Chơi theo ý 

thích. 

- Tổ chức trò chơi 

chữ cái m, n. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Cho trẻ đọc 

thơ: Ăn quả 

(Hồng Thu),  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Vệ sinh nhóm 

lớp, nêu gương 

cuối tuần. 

Người lập kế hoạch                                                                            PHT phụ trách chuyên môn 

                                                                                            
     Cao Thị Hiền                                                                                          Phạm Thị Thanh 

 



LỊCH BÁO GIẢNG. LỚP 5 TUỔI B 

KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 21: MỘT SỐ LOẠI RAU, CỦ 

(Thực hiện từ ngày 2/2 đến ngày 6/2/2026) 

 

 

 

Thứ 

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 

trẻ, 

chơi, 

TDS 

Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần 

TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài “Sắp đến tết rồi” 

Thứ 3,5 tập với vòng, gậy 

Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh  

- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan sát và 

phát hiện ra bạn vắng... 

Hoạt   

động 

học  

PTNT 

KPKH 

Trò chuyện 

sáng chủ đề: 

Một số loại 

rau củ  

 

PTTC 

Thể dục 

 VĐCB: “Trèo 

lên xuống 7 

gióng thang” 

TCVĐ: Cướp cờ 

(Sân khấu ngoài 

trời) 

PTNT 

Toán 

Số 8 (Tiết 3) 

PTNN 

LQCC: 

b, d, đ 

 

PTTM 

 Âm nhạc 

+ NDTT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm: “Em yêu cây 

xanh” 

+NDKH: NH “Cây trúc 

xinh”. 

TC: “Tiếng hát của ai” 

(Phòng ÂN) 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các  

góc 

- Góc phân vai: Cô bán hàng (montesstori), dụng cụ đồ dựng, một số loại rau, củ, quả, nấu ăn.  

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé 

- Góc học tập:Xem truyện tranh, Kể chuyện sáng tạo, tập kể chuyện theo tranh, bé vui học 

toán. Làm sách tranh về cây rau.Trò chơi dân gian, trò chơi vân động,tạo nhóm có số lượng 

8,ghép chữ cái. 

- Góc nghệ thuật: Hát-vận động các bài hát về chủ đề .Vẽ, tô màu, xé dán . 

- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, chơi với cát nước 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau cúc, quan sát luống rau cải, trải nghiệm làm 

vườn (Ngoài vườn rau). quan sát thời tiết, Thí nghiệm bàn chân (Bể chơi cát, nước) 

- Trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây,lăn bóng vào gôn, lộn cầu vồng, ngửi hoa, kéo co 

- Chơi tự do: cho trẻ chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: lá cây, hột hạt, sỏi,và các đồ 

chơi trên sân trường ….. 

Ăn, 

ngủ 

-Ăn: cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như “mời 

cô’, “mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống…. 

-Ngủ: cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ 

-Vệ sinh: Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác 

 

Hoạt 

động 

chiều 

-HDTCM: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi theo ý 

thích 

- Thực hiện trong 

vở tạo hình :Tạo 

hình rau củ quả 

- Chơi theo ý 

thích 

SHCM - Kể cho trẻ 

nghe Chuyện 

“Cây rau của 

thỏ út” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh nhóm 

lớp, Nêu gương 

cuối tuần. 

 



KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH : TUẦN 22 “BÉ VUI ĐÓN TẾT” 

(Thực hiện từ ngày 9/ 02 đến 13/ 02/2026) 

 

 

 

Thứ 

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

chơi, 

TDS 

Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần 

TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài “Sắp đến tết rồi” 

Thứ 3,5 tập với vòng, gậy 

Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh  

- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan 

sát và phát hiện ra bạn vắng... 

Hoạt   

động học  

PTNT 

KPKH: 

 Bé vui 

đón tết 

 

PTTC 

Thể dục 

VĐCB: “Tung bóng 

lên cao và bắt bóng” 

TCVĐ: “Chạy tiếp 

cờ”  

(Sân khấu ngoài trời) 

PTNT 

 Toán 

Nhận biết và gọi 

tên khối vuông, 

khối chữ nhật  

PTNN 

Thơ: 

Hoa kết 

trái 

 

PTTM 

Tạo hình: 

Trang trí bưu 

thiếp ngày tết 

(Steam) 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các  góc 

- Góc phân vai: Cô bán hàng (montesstori), dụng cụ đồ dựng, một số loại rau, củ, quả, 

nấu ăn.  

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả của bé 

- Góc học tập: Xem truyện tranh, trò chuyện về một số loại rau, Kể chuyện sáng tạo, 

bé vui học toán.Phân loại lô tô về các loại cây, hoa, quả, rau Làm sách tranh về một 

số loại rau.Trò chơi dân gian, trò chơi vân động 

- Góc nghệ thuật: Hát-vận động các bài hát về chủ đề .Vẽ, tô màu, xé dán một số 

loại rau,làm hoa mai ,làm bánh chưng ,.. 

 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát nước 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát một số loại bánh kẹo ngày tết, quan sát bánh 

chưng, quan sát thời tiết, quan sát cây xoài (Sân trường). 

- Trò chơi vận động: Hái quả, gieo hạt, lộn cầu vồng, ngửi hoa, ,kéo co 

- Chơi tự do: Cho trẻ làm các đồ chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: lá cây, hột 

hạt, sỏi….. 

Ăn, ngủ 

-Ăn: cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như 

“mời cô’, “mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống….(Hoạt động ăn 

buffe trưa thứ 4) 

-Ngủ: cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ 

Vệ sinh: Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: Về 

đúng vườn 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ làm 

que bài hát 

“Sắp đến tết 

rồi”  

- Chơi theo ý 

thích 

- Trò chơi chữ 

cái: b, d, đ 

 

- Chơi theo ý 

thích  

-  Cho trẻ làm 

hoa , cắm hoa 

ngày tết. 

- Chơi theo ý 

thích.  

-Vệ sinh nhóm 

lớp.  Nêu 

gương cuối 

tuần. 



KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH : TUẦN 23 “MÙA XUÂN VÀ NHỮNG CÂY XANH” 

(Thực hiện từ ngày 23/ 02 đến 27/ 02 /2026) 

 

 

 

 

Thứ 

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

chơi, 

TDS 

Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần 

TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài ...“Em yêu cây xanh”  

Thứ 3,5 tập với vòng, gậy 

Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh  

- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan 

sát và phát hiện ra bạn vắng 

Hoạt   

động học  

PTNT 

KPKH: 

 “Tìm hiểu về 

mùa xuân và 

một số loại 

cây ” 

 

PTTC 

Thể dục 

VĐCB: “Bật 

liên tục vào 

vòng” 

TCVĐ: “tung 

bóng ”  

(Sân khấu ngoài 

trời) 

PTNT 

 Toán 

Số 9 (Tiết 

1) 

 

PTTCXH 

KNS: 

Cùng bé 

phân loại 

rác  

 

PTTM 

Âm nhạc 

+ NDTT: DH “Màu hoa” 

NDKH: NH:Hoa thơm 

bướm lượn 

TC: vũ điệu âm nhạc 

.(Phòng ÂN) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các  góc 

- Góc Phân vai: cửa hàng bán các loại rau, bếp ăn, bác sĩ 

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả của bé 

- Góc học tập: Xem truyện tranh, trò chuyện về một số loại hoa, Kể chuyện sáng tạo, bé 

vui học toán.Phân loại lô tô về các loại cây, hoa, quả, rau Làm sách tranh về một số loại 

hoa,ô oăn quan ,đánh vòng,cắp cua 

- Góc nghệ thuật: Hát-vận động các bài hát về chủ đề .Vẽ, tô màu, xé dán một số loại 

hoa 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát nước 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát một số loại hoa hồng, cúc, mười giờ ,quan sát thời 

tiết, quan sát cây xoài .(Sân ngoài trời) 

- Trò chơi vận động: kéo co,bắt bóng ,cướp cờ,mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Làm các đồ chơi các nguyên vật liệu thiên nhiên: lá cây, hột hạt, sỏi….. 

Ăn, ngủ 

-Ăn: cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như 

“mời cô’, “mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống…. 

-Ngủ: cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ- Rèn 

kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

- LQTCM: Lá 

và gió 

  - Chơi theo ý 

thích.  

- Thực hiện 

trong vở tạo 

hình: Xé dán 

cây ăn quả 

- Chơi theo ý 

thích.  

-Cho trẻ làm 

quen bài thơ 

“Hoa đào” 

- Chơi theo ý 

thích.  

-Thực hiện 

trong vở thủ 

công: Trang trí 

tán lá cây 

- Chơi theo ý 

thích.  

-Vệ sinh nhóm 

lớp.  Nêu 

gương cuối 

tuần. 



KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH:  

TUẦN 24 “NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP VÀ NGÀY 8/3 ” 

(Thực hiện từ ngày 2/ 03 đến ngày 7 /03/2026) 

 

                       

 

 

 

 

Thứ 

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 

trẻ, 

chơi, 

TDS 

Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần 

TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài ...“Em yêu cây xanh”  

Thứ 3,5 tập với vòng, gậy 

Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh  

- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan 

sát và phát hiện ra bạn vắng 

Hoạt   

động 

học  

PTNT 

KPKH 

 “Những bông 

hoa đẹp và ngày 

vui 8/3” 

 

PTTC 

Thể dục 

VĐCB: “Đi đập và bắt 

bóng nảy 4-5 lần liên 

tiếp” 

TCVĐ: “kéo co” 

(Sân khấu ngoài trời) 

PTNT 

Toán 

 Số 9 (Tiết 2) 

PTNN 

LQCC: 

m, n 

 

PTTM 

Tạo hình: 

 Tạo hoa bằng 

dấu vân tay 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các  

góc 

- Góc Phân vai: cửa hàng bán hoa, bếp ăn, Sapakid, bác sỹ 

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây . 

- Góc học tập: Chơi lô tô về một số loại hoa, quả,tô màu hoa, làm ambum về hoa, 

quả,ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ, cờ gánh,chơi ghép chữ cái ,đếm đến 9 

- Góc nghệ thuật: vẽ, xé dán, in hình, làm các loại cây, quả từ nguyên vật liệu sưu tầm, 

múa hát, đọc thơ.  

- Góc thiên nhiên: - Gieo hạt, chăm sóc cây.  

Chơi 

ngoài 

trời 

Hoạt động có mục đích: Quan sát cây phượng, quan sát thời tiết, quan sát cây xoài , làm 

thí nghiệm nhốt không khí vào bao ,làm thí nghiệm chìm nổi. 

- Trò chơi vận động: Tung bóng , lộn cầu vồng, ngửi hoa, chuyển rau củ quả kéo co 

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: lá cây, hột hạt, sỏi,chơi 

với các đồ chơi trên sân trường….. 

Ăn, 

ngủ 

-Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như 

“mời cô’, “mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống…. 

-Vệ sinh: Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác 

-Ngủ: cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: 

Chồng nụ 

chồng hoa  

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ làm 

quen bài thơ 

“Hoa cúc vàng” 

- Chơi theo ý 

thích 

SHCM  

 

- Cho trẻ thực 

hiện vận động 

“Bắt được bóng 

bằng 2 tay” 

- Chơi theo ý 

thích 

-Vệ sinh nhóm 

lớp. Nêu gương 

cuối tuần. 



KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ NHÁNH : TUẦN 25 “MỘT SỐ LOẠI QUẢ” 

(Thực hiện từ ngày 9/ 03 đến ngày 13/ 03/2026) 

Người lập kế hoạch                             P. Hiệu trưởng 

                                                                                       
Phạm Thị Phương Thảo                                               Phạm Thị Thanh 

 

 

 

Thứ 

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, 

chơi, TDS 

Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần 

TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài ...“Em yêu cây xanh”  

Thứ 3,5 tập với vòng, gậy 

Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh  

- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan sát và 

phát hiện ra bạn vắng 

Hoạt   

động học  

PTNT 

KPKH: 

Một số loại 

quả 

 

PTTC 

Thể dục 

 Nhảy xuống từ độ 

cao 40-45cm 

TCVĐ:  

Vui cùng bolinh  

(Sân khấu ngoài 

trời) 

PTNN 

Truyện: 

Quả bầu 

tiên  

(Sơ đồ tư 

duy 

minmap) 

PTNT 

LQVT: 

 Số 9 ( t3) 

LVPTTM 

Âm nhạc 

Biểu diễn( NDTT): Màu hoa, 

em yêu cây xanh, sắp đến tết rồi 

-NH( NDKH): Mùa xuân nho 

nhỏ 

Thơ: Hoa kết trái  

TC: Khiêu vũ  

(Phòng ÂN) 

Chơi, hoạt 

động ở các  

góc 

- Góc Phân vai: cửa hàng bán các loại rau, bếp ăn, bác sĩ 

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả của bé 

- Góc học tập:Xem truyện tranh, trò chuyện về một số loại quả, tập kể chuyện theo tranh, bé 

vui học toán.Phân loại lô tô về các loại cây, hoa, quả, rau Làm sách tranh về một số loại 

quả.Trò chơi dân gian, trò chơi vân động 

- Góc nghệ thuật: Hát-vận động các bài hát về chủ đề .Vẽ, tô màu, xé dán một số loại rau 

- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, chơi với cát nước 

Chơi ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát một số loại rau ăn lá, ăn củ, ăn quả, quan sát thời tiết, quan 

sát quả cam, chuối, làm thí nghiệm tan và không tan 

- Trò chơi vận động: Hái quả, lộn cầu vồng, ngửi hoa, kéo co, chạy theo đường dích dắc. 

- Chơi tự do: Cho trẻ làm các đồ chơi từ  các nguyên vật liệu thiên nhiên: lá cây, hột hạt, 

sỏi….. 

Ăn, ngủ 

-Ăn: cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, lọ hoa, khăn lau tay. Nhắc trẻ sử dụng các từ như “mời 

cô’, “mời bạn”, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống…. 

-Ngủ: cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sửa tư thế ngủ cho trẻ 

-Vẹ sinh : Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng đúng thao tác 

Hoạt động 

chiều 

- HDTCM: Tìm 

lá cho cây 

-Chơi theo ý 

thích 

 

- Cho trẻ thực 

hiện hoạt động: 

Nặn mâm ngũ 

quả 

-Chơi theo ý 

thích 

-Trò chơi chữ 

cái m, n 

 

-Chơi theo ý 

thích 

 

- Đọc các bài 

thơ, hát các bài 

hát trong chủ đề 

-Chơi theo ý 

thích 

-Vệ sinh nhóm 

lớp.  Nêu gương 

cuối tuần. 



LỊCH BÁO GIẢNG. LỚP 5 TUỔI C 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU CỦ 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 2/2/2026 đến ngày 6/2/2026 

Thứ 

    ND 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-  Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ vào lớp ,Chơi:cho trẻ 

chơi tự do theo ý thích, chơi với đồ chơi 

Trò chuyện: lợi ích của các loại rau, màu sắc, chăm sóc các loại rau 

- Tập kết hợp bài hát "Quả" 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

 

Hoạt 

động 

học  

PTNT 

KPKH 

Một số loại rau 

củ 

 

PTTC 

Thể dục: VĐCB:  

Đi và đập bắt bóng 

bằng 2 tay 

TCVĐ: Chuyển 

thực phẩm về kho 

(Địa điểm: Sân 

khấu ngoài trời) 

PTNT: 

Toán: 

Nhận biết, 

gọi tên  

Khối vuông 

- khối chữ 

nhật. 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

 VĐTTC: “Bầu 

và bí”(Phạm 

Tuyên) 

NH: Cây trúc 

xinh( dân ca)KH 

TCAN: Tiết tấu  

vui nhộn 

Địa điểm: Phòng 

GDNT) 

PTNN 

 Truyện: 

Cây rau của thỏ 

út ( Ứng dụng 

sơ đồ tư duy) 

 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ : Quan sát vườn su hào, Trải nghiệm làm vườn rau, trải nghiện cắt rau củ, Quan 

sát cây bắp cải, Quan sát cây rau cải,  

TCVĐ:Gieo hạt, mèo và chim sẻ, cây cao cỏ thấp, gà trong vườn rau 

-Chơi tự do: Chơi các đồ chơi trên sân trường 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

góc 

- Góc phân vai: Nấu ăn( làm salad,pha nước rau má), Bán các loại rau 

- Góc xây dựng:-  Xây: “ Vườn rau sạch”- Lắp ghép hàng rào 

- Góc học tập:- Xem tranh về quá trình phát triển của rau, chơi vơi cá hình khối chữ nhật, 

khối vuông, Kể chuyện sáng tạo về vườn rau của bé, gắp hạt 

Góc nghệ thuật:- Vẽ, cắt, xé dán, in hình 1 số loại rau.- Hát và vận động bài hát trong chủ 

đề, làm bộ sưu tập về loại rau. 

Góc thiên nhiên: gieo hạt theo dõi sụ phát triển của cây, in hình các loại rau 

Ăn, 

ngủ 

- Trẻ xếp bàn, gối trước khi ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi mới: 

“Chọn rau 

“tuyển tập 5-

6 tuổi ( Trang  

49 ) 

- Chơi theo ý 

thích 

Thực hiện vở tạo hình: 

tạo hình rau củ, quả 

(trang 17) 

Chơi theo ý thích 

- Nghỉ 

SHCM 

-Đọc Thơ : hoa 

cúc vàng (Nguyễn 

Văn ” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, Nêu 

gương cuối 

tuần 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VUI ĐÓN TẾT 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 9/2/2026 đến ngày 12/2/2026 

Thứ 

   ND 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về ngày tết trên quê hương 

-Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- TDS. Tập với bài  : “sắp đến tết rồi”. 

-Điểm danh theo hình thức gọi tên 

 

Hoạt 

động 

học  

  PTNT 

Trò chuyện  

sáng Unis 

Bé vui đón 

tết 

 

PTTC 

Thể dục: VĐCB: Trèo lên 

xuống 7 gióng thang 

TCVĐ: Cướp cờ 

(Địa điểm: Sân khấu ngoài 

trời) 

PTNT 

Toán 

Số 8( t3) 

PTNN 

LQCC 

Làm quen 

chữ b, d,đ 

(Ứng dụng 

steam) 

 

 TTM 

Tạo hình 

Trang trí bưu 

thiếp ngày tết 

( trang 18) 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ: Quan sát hoa đào, Trải nghiệm làm thiệp, giao lưu văn nghệ đón tết,  gói bánh 

chưng, vẽ hoa mai 

- TCVĐ: Hái hoa, ném còn, Bị mắt bắt dê, kéo co, đẩy bóng 

- Chơi tự do 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

góc 

*Góc phân vai:   Chế biến món ăn ngày tết.; Cửa hàng; Chợ hoa  ngày xuân, siêu thị ngày 

tết 

- Góc xây dựng:   công viên ngày tết, lắp ghép đồ chơi 

- Góc nghệ thuật: Nghe và biểu diễn văn nghệ về chủ đề.Tô màu vườn hoa; vẽ hoa quả 

ngày tết; Tập gói bánh chưng, gói kẹo, làm cành đào, cành mai, dưa món, trang trí các loại 

mứt tết,  ngày tết... 

- Góc học tập: Chọn  các nguyên liệu để gói bánh chưng; Ghép tranh, Xem tranh , trò 

chuyện về tết và tập kể chuyện theo tranh; Dán và làm sách tranh các món ăn ngày tết, 

Chơi với các trò chơi về chữ số 8, chữ cái TC ai thông minh,ngôi nhà toán học,  

- Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây cảnh, hoa, cắm hoa 

Ăn, 

ngủ 

- Trẻ xếp bàn, gối trước khi ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi 

mới: Hãy 

làm như cũ 

(Trang 57) 

- Chơi theo 

ý thích 

Cho trẻ hát bài : sắp đến tết 

rồi( Hoàng vân) 

- Chơi theo ý thích 

Làm bánh 

trôi, là chè, là 

sữa chua 

- Chơi theo ý 

thích 

-Trò chơi 

chữ cái 

b,d,đ 

- Chơi theo 

ý thích 

- Vệ sinh nhóm 

lớp, Nêu gương 

cuối tuần 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MÙA XUÂN VÀ NHỮNG CÂY XANH 

Thực hiện 1 tuần từ ngày 23/02 đến ngày 27/02/2026 

Thứ 

   ND 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về mùa xuân, cây xanh  

- Tập kết hợp bài hát "Em yêu cây xanh" 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở 

 

Hoạt 

động 

học  

   PTNT 

Trò 

chuyện 

sáng unis 

: lễ hội 

mùa xuân   

PTTC 

Thể dục 

Bật liên tục vào 

vòng 

TCVĐ: Đồng đội 

(Địa điểm: Sân 

khấu ngoài trời) 

PTNT 

Toán: 

Số 9 (Tiết 1) 

 

PTTM 

Âm nhạc: 

 DHTT: “Em yêu cây 

xanh” (H yến)  

NHKH:Mùa xuân nho 

nhỏ (Trịnh sơn)  

TCAN: Vòng tròn kỳ 

diệu 

(Địa điểm: Phòng 

GDNT) 

PTNN 

Thơ 

 Hoa kết trái 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ: Quan sát hoa đào, Trải nghiệm làm thiệp, giao lưu văn nghệ đón tết,  gói bánh 

chưng, vẽ hoa mai 

- TCVĐ: Hái hoa, ném còn, Bị mắt bắt dê, kéo co, đẩy bóng 

- Chơi tự do 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

góc 

*Góc phân vai: Nấu Ăn,bán hàng cây xanh, hạt giống,bác sỹ 

 Góc xây dựng:  Xây dựng vườn hoa mùa xuân, cây xanh- Lắp ghép bồn cây, đường đi. 

Góc nghệ thuật: Nghe và và hát các bài hát về mùa xuân, Vẽ, cắt, xé dán, in hình 1 số loại 

cây,  Làm tranh các loại cây 

Góc học tập: Xem tranh , trò chuyện về mùa xuân và tập kể chuyện theo tranh; Dán và làm 

sách tranh về mùa xuân.Tc ô ăn quan, .... Chơi ô số bí mật, chơi tạo nhóm số lượng trong 

phạm vi 9 . ôn chữ số chữ cái đã học. 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước 

Ăn, 

ngủ 

- Trẻ xếp bàn, gối trước khi ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

 HDTCM: ném 

còn ( tuyển tập  

5-6 tuổi) 

- Chơi theo ý 

thích 

- Tập tô chữ 

cái b,d,đ 

Chơi theo ý 

thích 

Nghỉ 

SHCM 

- Thực hiện vở tạo hình 

xé dán vườn cây ăn quả 

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, Nêu 

gương cuối 

tuần 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP VÀ NGÀY 8/3 

Thực hiện 1 tuần từ ngày 2/03 đến ngày 07/03/2026. 

 

Thứ 

   ND 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về côn trùng và một số loại chim.. 

- Tập kết hợp bài hát "ngày vui 8/3" 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

 

Hoạt 

động 

học  

   PTNT 

Trò 

chuyện 

sáng unis 

: lễ hội 

mùa xuân   

PTTC 

Thể dục 

Bật liên tục vào vòng 

TCVĐ: Đồng đội 

(Địa điểm: Sân khấu 

ngoài trời) 

PTNT 

Toán: 

Số 9 

(Tiết 1) 

 

PTTM 

Âm nhạc: 

 DHTT: “Em yêu cây xanh” 

(H yến)  

NHKH:Mùa xuân nho nhỏ 

(Trịnh sơn)  

TCAN: Vòng tròn kỳ diệu 

(Địa điểm: Phòng GDNT) 

PTNN 

Thơ 

 Hoa kết 

trái 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ:   Quan sát thời tiết,  thí nghiệm hoa nở trong nước, Quan sát vườn hoa, Quan sát 

cây hoa giấy, ; làm hoa từ lá cây 

TCVĐ: Bóng và ghế, nhảy bao bố,  kéo co, chơi bô linh, bánh xe quay 

- Chơi tự do: 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

góc 

*Góc phân vai: Nấu Ăn,bán hàng hoa, bưu thiếp, bác sỹ 

 Góc xây dựng:  Xây dựng vườn hoa mùa xuân, - Lắp ghép bồn cây, đường đi. 

Góc nghệ thuật: Nghe và và hát các bài hát về mùa xuân.Vẽ, cắt, xé dán, làm hoa., thiệp 

chúc mừng ngày 8/3 

Góc học tập: Xem tranh , trò chuyện về mùa xuân và tập kể chuyện theo tranh; chơi so 

sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 9.Tc ô ăn quan, TC bắn bi, .... Chơi ô số bí mật,ông 

tìm chữ 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa,  

Ăn, 

ngủ 

- Trẻ xếp bàn, gối trước khi ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn trò 

chơi mới: HDTCM:  

Thả đĩa ba ba (tuyển 

thơ ca  5-6 tuổi) 

- Chơi theo ý thích 

Thực hiện vở 

tạo hình:Tạo 

hoa bằng dấu 

vân tay 

- Chơi theo ý 

thích 

- 

SHCM 

- Trò chơi chữ cái n,m 

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

Nêu gương 

cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP VÀ NGÀY 8/3 

Thực hiện 1 tuần từ ngày 2/03 đến ngày 07/03/2026. 

 

Thứ 

   ND 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về côn trùng và một số loại chim.. 

- Tập kết hợp bài hát "ngày vui 8/3" 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

 

Hoạt 

động 

học  

PTNT 

KPKH 

Một số 

loại quả 

  

 

PTTC 

Thể  dục 

Nhảy xuống  

từ độ cao 40 - 

45 cm 

TCVĐ :Hái 

quả 

(Địa điểm: Sân 

khấu ngoài 

trời) 

PTNT 

Toán: 

Số 9 (Tiết 

3) 

 

 

PTTM 

Âm nhạc: 

 Biểu diễn  

; Em yêu cây xanh (Hoàng 

Yến); Quả( Xanh ); 

NDKH:NH: Hoa thơm bướm 

lượn (Dân ca)  

TCÂN: Vũ điệu hóa 

(Địa điểm: Phòng GDNT) 

PTNN 

Truyện  

Quả bầu tiên 

(Ứng dụng 

sơ đồ tư 

duy) 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ:   Quan sát thời tiết,  thí nghiệm hoa nở trong nước, Quan sát vườn hoa, Quan sát 

cây hoa giấy, ; làm hoa từ lá cây 

TCVĐ: Bóng và ghế, nhảy bao bố,  kéo co, chơi bô linh, bánh xe quay 

- Chơi tự do: 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

góc 

*Góc phân vai: Nấu Ăn,bán hàng hoa, bưu thiếp, bác sỹ 

 Góc xây dựng:  Xây dựng vườn hoa mùa xuân, - Lắp ghép bồn cây, đường đi. 

Góc nghệ thuật: Nghe và và hát các bài hát về mùa xuân.Vẽ, cắt, xé dán, làm hoa., thiệp 

chúc mừng ngày 8/3 

Góc học tập: Xem tranh , trò chuyện về mùa xuân và tập kể chuyện theo tranh; chơi so 

sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 9.Chơi ô số bí mật,ông tìm chữ 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa,  

Ăn, ngủ - Trẻ xếp bàn, gối trước khi ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

Hoạt 

động 

chiều 

HDTCM:  Thả 

đĩa ba ba (tuyển 

thơ ca  5-6 tuổi) 

- Chơi theo ý 

thích 

 TH vở 

thủ 

công 

- Chơi 

theo ý  

- Tập tô chữ 

cái m,n 

 - Chơi theo 

ý thích 

- Cho trẻ đọc thơ :ăn quả Hồng 

Thu) 

- Trò chơi chữ cái n,m 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

Nêu gương 

cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25CHỦ ĐỀ NHÁNH: Một số loại quả 

Thực hiện 1 tuần từ ngày 9/03 đến ngày 13/03/2026. 

Thứ 

   ND 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-ĐT 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-  Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ. 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về một số loại quả 

- Tập kết hợp bài hát "Quả" 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

 

 

Hoạt 

động 

học 

PTNT 

KPKH 

Một số 

loại quả 

  

 

PTTC 

Thể  dục 

Nhảy xuống  từ 

độ cao 40 - 45 

cm 

TCVĐ :Hái quả 

(Địa điểm: Sân 

khấu ngoài trời) 

PTNT 

Toán: 

Số 9 

(Tiết 3) 

 

 

PTTM 

Âm nhạc: 

 Biểu diễn : Em yêu cây xanh 

(HoàngYến); Quả( Xanh xanh)); 

NDKH:NH: Hoa thơm bướm lượn 

(Dân ca)  

TCÂN:Vũ điệu hóa 

(Địa điểm: Phòng GDNT) 

PTNN 

Truyện  

Quả bầu 

tiên 

(Ứng dụng 

sơ đồ tư 

duy) 

Chơi 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ: Quan sát ổi, quan sát thời tiết,  Thí nghiệm pha nước chanh Quan sát cam, thí 

nghiệm vật chìm nổi, xếp hột hạt tạo thành quả 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột, , mèo và chim sẻ, kéo co, truyền bóng vòng tròn, cuộc đua  

- Chơi tự do: 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

góc 

*Góc phân vai: Nấu Ăn,bán hàng quả,bác sỹ 

 Góc xây dựng:  Xây dựng vườn cây ăn quả, - Lắp ghép bồn cây, đường đi. 

Góc nghệ thuật: Nghe và và hát các bài hát về quả; Vẽ, cắt, nặn mâm ngũ quả, xé dán, làm 

tranh các loại quả 

Góc học tập: Xem tranh , trò chuyện về các loại quả và tập kể chuyện theo tranh; chơi thêm 

, bớt tạo nhóm trong phạm vi 9. Chơi ô số bí mật,chơi chiếc nón kỳ diệu. 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước 

Ăn, 

ngủ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

-Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Sắp xếp đồ dùng gọn gàng sau khi ăn, ngủ dậy. 

Hoạt 

động 

chiều 

 HDTCM:  

Thả đĩa ba ba ( 

tuyển thơ ca  

5-6 tuổi) 

- Chơi theo ý 

thích 

 - Cho trẻ 

thực hiện vở 

thủ công 

- Chơi theo ý 

thích 

- Tập tô chữ 

cái m,n 

 - Chơi theo ý 

thích 

- Đọc thơ :ăn quả Hồng 

Thu) 

- Trò chơi chữ cái n,m 

- Vệ sinh 

nhóm lớp, 

Nêu gương 

cuối tuần 

 

Người lập kế hoạch P. Hiệu trưởng 

 

 

Phạm Thị Quỳnh Phạm Thị Thanh 



LỊCH BÁO GIẢNG- Lớp MG 5 tuổi D 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21,  

CHỦ ĐỀ NHÁNH: “MỘT SỐ LOẠI RAU CỦ” 

Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 02/02 đến ngày 06/02/2026. 

Nội 

dung 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón 

trẻ 

 - Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, chào cô, chào mẹ vào lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về các loại rau củ 

- Thể dục sáng theo bài “Sắp đến tết rồi” 

Hoạt 

động 

học 

PTTC 

Vận động: Bật 

liên tục vào vòng 

TCVĐ: Chuyển 

rau 

(Địa điểm: Sân 

chơi) 

PTNT 

-Trò chuyện 

sáng: Một số 

loại rau, củ. 

 

PTNN 

quen chữ cái b, 

d, đ 

 

PTNT 

Toán 

Số 8 (T3) 

 

PTTM 

Âm nhạc: 

- DH:“Bầu và bí” 

+NDKH:NH “Lý 

chiều chiều”. 

+TC: “Nghe tiếng hát 

tìm đồ vật” 

(Địa điểm phòng 

GDNT Tiết 1) 

 

Chơi, 

Hoạt 

động 

ở các 

góc 

 

-Góc Phân vai: cửa hàng bán cây cảnh, bếp ăn, bác sĩ 

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé 

- Góc học tập: Xem truyện tranh, trò chuyện về các loại rau,củ;  tập kể chuyện theo tranh, bé vui 

học toán. Làm sách tranh về rau củ; ghép chữ cái thành từ; Chơi bộ que tính montessori; hộp số 

toán học … 

- Góc nghệ thuật: Hát-vận động các bài hát về chủ đề. Vẽ, tô màu, xé dán một số loại rau, củ. 

- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, chơi với cát nước 

Chơi  

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau, quan sát củ su hào, trải nghiệm làm vườn, quan sát 

củ cà rốt, quan sát  

- Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau, gieo hạt, Cáo và thỏ, chuyền bóng.  

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân, đồ chơi ngoài trời....cô bao quát trẻ chơi an toàn 

Ăn, 

ngủ 

- Trong giờ ăn cô nhắc nhở trẻ các từ như “mời cô”, “mời bạn” trước khi ăn cơm tạo không khí 

vui vẻ, rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn, ... 

- Trong khi ngủ: Để trẻ dễ dàng vào giấc ngủ và có giấc ngủ sâu, ngủ đủ giấc. Cô có thể mở 

nhạc những bài hát ru, trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi để kịp thời xử lý những tình huống có 

thể xảy ra. 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: “Ai 

nhanh hơn” 

Trang 45 – 

SáchTTTCBHT

C cho trẻ 5 – 6 

tuổi) 

- Chơi theo ý 

thích 

Hướng dẫn trẻ: 

“Xé, dán rau củ 

quả” 

- Chơi theo ý 

thích 

 

-Làm quen 

truyện “Sự tích 

cây khoai lang” 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Trò chơi chữ cái 

b, d, đ 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Vệ sinh nhóm lớp, 

nêu gương cuối 

tuần 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22 

CHỦ ĐỀ NHÁNH “BÉ VUI ĐÓN TẾT” 

(Thời gian thực hiện từ 09/02 đến 13/02/2026) 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 - Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, chào cô chào mẹ vào lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày  tết. 

  

- Thể dục sáng theo bài “Sắp đến tết rồi” 

Hoạt 

động học 

PTTC 

Vận động: Trèo 

lên xuống 7 

gióng thang 

TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à ? 

(Địa điểm: Sân 

chơi) 

PTNT 

KPXH:  

Bé vui đón tết  

PTTM 

Tạo hình 

Trang trí bưu 

thiếp ngày tết 

 

PTNT: 

LQVT 

Nhận biết, gọi tên 

khối vuông, khối 

chữ nhật  

PTNN 

Truyện Sự tích 

bánh chưng, bánh 

dày 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các góc 

 

*Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ 
* Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa mùa xuân; Xếp hình đường đi 

* Góc nghệ thuật: Làm hoa, Tạo hình hoa bằng dấu vân tay, múa hát, về chủ đề 

* Góc học tập: Xem sách, tranh ảnh về các loại hoa- chơi làm album về chủ đề, bàn tính học 

đếm, cắp cua, chơi đô mi nô... 

*Góc thiên nhiên: Làm thí nghiệm cây hút nước, Chăm sóc cây  

Chơi 

ngoài 

trời 

* HĐCMĐ: Quan sát cây cúc vạn thọ, cây xoài, tổ chức trò chơi dân gian , quan sát cây hoa 

hoàng hậu, cây hoa nguyệt quế. 

- TCVĐ:  Cáo và thỏ, rồng rắn, lộn cầu vồng, kéo co. 

- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các đồ chơi trên sân, cô bao quát trẻ chơi an  

Hoạt 

động 

chiều 

HDTC:“Trồng 

nụ, trồng hoa 

(Trang 47 – 

sách 

TTTCBHTC 

-Chơi theo ý 

thích  

-Thực hiện vở 

tập tô 

-Chơi theo ý 

thích 

- Hoạt động trải 

nghiệm: Bé vui 

hội xuân 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Làm quen truyện: 

“Sự tích bánh 

chưng, bánh giày 

Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nhóm 

lớp, nêu  gương 

cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: “MÙA XUÂN VÀ NHỮNG CÂY XANH 

(Thực hiện từ ngày 23/02 đến ngày 27/02/2026) 

TN 

ND 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 

trẻ 

 

 - Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, chào cô, chào mẹ vào lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân. 

- Thể dục sáng theo bài “Em yêu cây xanh” 

Hoạt 

động 

học 

PTTC 

Vận động: Đi, 

đập và bắt bóng 

bằng 2 tay 

TCVĐ: Cướp cờ 

(Địa điểm sân 

chơi) 

PTNT: 

KPKH: Sự phát 

triển của cây từ 

hát (Steam) 

PTNN: 

Văn  Hoc:  

Thơ “hoa cúc 

vàng” 

 

PTNT: 

LQVT: Số 

9(tiết 1) 

PTTM: 

NDTT: Vận động vỗ tay 

theo tiết tấu chậm “Em 

yêu cẫy xanh”  

NDKH: Nghe hát “ Mùa 

xuân ơi”, TCÂN: “Vũ 

điệu tuổi thơ” 

(Địa điểm phòng 

GDNT Tiết 1) 

Hoạt 

động 

góc 

 

*Góc phân vai: Nấu các món ăn ngày tết, bác sỹ, bán hàng  

* Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây của bé. 

* Góc học tập: Chơi lô tô. xem tranh về các loại cây xanh; chơi bàn tính học đếm, bảng chun học 

toán; thùng sơn toán học, đô mi nô; chơi ô ăn quan … 

* Góc nghệ thuật: Làm hoa, Vẽ, nặn, xé dán cây hoa, cây xanh; Hát múa các bài hát trong chủ 

đề. 

*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây xanh 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

HĐCMĐ: - Quan sát thời tiết, cây cúc vạn thọ, giao lưu trò chơi đá bóng vào gôn giữa các tổ, thí 

nghiệm hòa tan, quan sát cây hoa hoàng hậu 

TCVĐ:  Gieo hát, kéo co, đua ngựa, ném bóng vào rổ.  

Chơi tự do: Trẻ chơi với đồ chơi trên sân,cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM “Thi 

nói nhanh” 

Trang 46 – 

Sách TTTCBH 

cho trẻ 5 – 6 

tuổi)  

- Chơi theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

thủ công (Trang 

9) 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Tập tô chữ 

cái b,d,đ 

- Chơi theo ý 

thích 

-Thực hiện vở toán 

- Chơi theo ý thích 

 

- Vệ sinh nhóm lớp, 

nêu gương cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP NGÀY 8/3 

(Thực hiện từ ngày 09/3 đến 13/3/2026)                                           

Nội 

dung 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

 - Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, chào cô, chào mẹ vào lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về các loại cây xanh 

- Thể dục sáng theo bài “Bông hoa mừng cô” 

Hoạt 

động 

học 

PTTC: 

VĐCB: Nhảy 

xuống từ độ cao 

40 – 45 cm 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  

(Địa điểm sân 

chơi) 

KPKH: 

Một số 

loại hoa 

PTNN 

LQVH:  

Thơ “Bó hoa 

tặng cô” 

 

 

PTNT: 

LQVT 

Số 9 (Tiết 

2)  

PTTM 

Âm nhạc: 

NDTT: Dạy hát “Ngày vui 8/3”  

NDKH: Bông hoa mừng cô 

      TC ÂN: Ai nhanh nhất 

(Địa điểm phòng GDNT 

tiết 1) 

 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các góc 

 

-Góc Phân vai: cửa hàng bán choa, quà lưu niệm, cô giáo, gia đình. 

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa mùa xuân, lắp ghép hàng rào, hoa. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, trò chuyện về ngày 8/3, tập kể chuyện theo tranh, bé vui học toán.; 

Chơi đô mi nô, bàn tính học đếm, chơi ô ăn quan. … 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn, tô màu làm quà, bưu thiếp tặng bà mẹ, cô giáo ngày 8/3. Múa 

hát, đọc thơ, kể chuyện có nội dung về ngày 8/3    

 - Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc vườn hoa. 

Chơi  

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát cây hoa giấy, quan sát vườn hoa, Tổ chức trò chơi vận động, 

quan sát thời tiết, quan sát vườn rau 

- Trò chơi vận động: Chuyền bóng, lộn cầu vồng, thi hái hoa, mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi, sân vận động, nguyên vật liệu ngoài sân 

Ăn, 

ngủ 

- Trong giờ ăn cô nhắc nhở trẻ các từ như“mời cô”, “mời bạn” trước khi ăn cơm tạo không khí 

vui vẻ ,  Rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn, ... 

- Trong khi ngủ: Để trẻ dễ dàng vào giấc ngủ và có giấc ngủ sâu, ngủ đủ giấc. Cô có thể mở 

nhạc những bài hát ru,  Trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi để kịp thời xử lý những tình huống có 

thể xảy ra. 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTC:  “Cánh 

cửa kỳ diệu” 

(Trang 46 – 

Sách TTTCBH 

cho trẻ 5 – 6 

tuổi) 

 - Chơi theo ý 

thic 

- Thực hiện vở 

thủ công 

(Trang 8) 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Hướng dẫn trẻ 

tạo hình bông hoa 

bằng dấu vân tay 

- Chơi theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

toán 

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh nhóm lớp, 

nêu gương cuối tuần 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: “MỘT SỐ LOẠI QUẢ” 

(Thực hiện từ ngày 02/03 đến ngày 07/03/2026) 

TN 

ND 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

 - Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, chào cô chào mẹ vào lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về những bông hoa đẹp  

- Thể dục sáng theo bài “Em yêu cây xanh” 

Hoạt 

động 

học 

PTTC 

Vận động:  

+ Chuyền bắt bóng 2 

bên theo hàng ngang 

hàng dọc. 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 
(Địa điểm: Sân chơi) 

PTNT: 

KPKH: Một 

số loại quả  

 

PTNN: 

Làm quen 

chữ  cái 

m, n 

PTNT: 

LQVT 

Số 9 (Tiết 3) 

 

PTTM:  

Âm nhạc; 

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề: 

bài “Bầu và bí”, “Em yêu cây 

xanh”, “Ngày vui 8/3” 

+NH “Hoa thơm, bướm lượn”. bài 

thơ “Bó hoa tặng cô” 

+TCÂN: “Giai điệu mùa xuân” 
(Địa điểm phòng GDNT Tiết 1) 

Chơi, 

Hoạt 

động  ở 

các  

góc 

 

*Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ 

* Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả; Xếp hình đường đi 

* Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé dán quả;  múa hát, về chủ đề 

* Góc học tập: Xem sách, tranh ảnh về các loại quả- chơi làm album về chủ đề, bàn tính học đếm, 

chơi đômi nô, cắp cua... 

*Góc thiên nhiên: Làm thí nghiệm cây hút nước -Chăm sóc cây  

Chơi 

ngoài 

trời 

* HĐCMĐ: QS cây hoa giãn giãn, quan sát cây xoài, giao lưu trò chơi “Nhảy bao bố”, quan sát hoa 

cúc, quan sát cây ổi. 

 *TCVĐ: Cáo và thỏ, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột 

* Chơi tự do: Cho trẻ chơi với đồ chơi,cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi 

“Hái quả” Trang 49– 

Sách TTTCBH, thơ 

ca cho trẻ 5 – 6 

tuổi). 

- Chơi theo ý thích  

-Hướng 

dẫn trẻ xé 

dán cây ăn 

quả 

- Chơi theo 

ý thích 

-Sinh hoạt 

chuyên môn 

 

- Trò chơi chữ cái 

n, m. 

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nhóm lớp, 

nêu gương cuối tuần. 

 

Người lập kế hoạch: PHT phụ trách chuyên môn 

  

      Phan Thị Quang                                                                                           Phạm Thị Thanh 

 

 

 

 

 



LỊCH BÁO GIẢNG. LỚP 5 TUỔI E 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21: CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU- CỦ 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 02/02 đến 06/02/2026. 

T

T 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 
-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,  Cô trao đổi với phụ huynh, 

Cho trẻ chơi với đồ chơi 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về một số loại rau- củ 

- THỂ DỤC SÁNG. Thứ 2,3,5 tập không nhạc. Thứ 4,6 tập có nhạc 

Trẻ tập kết hợp lời bài hát: “Mùa xuân ơi ở lại chơi” 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

2  

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC: 

THỂ DỤC: 

Trèo lên 

xuống 7 gióng 

thang 

TCVĐ: Kẹp 

bóng  

(Địađiểm: 

khu PT vận 

động) 

  

PTNT: 

KPKH: 

Trò chuyện 

sáng chủ 

đề:Một số 

loại rau củ 

xung 

quanh bé 

 

PTNN:LQ

VCC: 

Làm quen 

với chữ 

cái:b,d,đ 

PTNT: 

LQVT: 

Số 8(Tiết 

3) 

PTTM 

ÂM NHẠC:  

Vận động VTTTTC:  “Bầu 

và bí” (Phạm Tuyên) NDTT 

NH: Nghe hát: Hoa Thơm 

bướm lượn(DC quan họ Bắc 

Ninh)(NDKH) 

TC: Hát theo tay cô  

(Địa điểm phòng GDNT 

Tiết 1) 

3 Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: quan sát :cây rau cải, xà lách, tổ chức giao lưu trò chơi 

vận động, QS bắp cải, su hào,  

- Trò chơi vận động : Gieo hạt, cướp cờ, mèo đuổi chuột, cáo và thỏ 

- Ch¬i tù do 

4 Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

Góc phân vai:  Bán hàng, nấu ăn, mẹ con 

Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé, lắp ghép hàng rào 

Góc học tập: Xem tranh truyện; kể chuyện theo tranh ; Chọn lô tô, phân loại các 

loại rau củ ;Chơi với các con số,domino, đọc thơ,... 

Góc nghệ thuật: Vẽ tranh ,tô màu, về các loại rau củ.. Hát múa, vận động , theo ý 

thích của trẻ 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh  

5. Ăn, ngủ - Trẻ cùng cô xếp bàn, trải khăn  

- Nhắc trẻ ăn xong xếp bát, thìa, ghế... vào nơi quy định. 

- Giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

6 Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới:Thu hoạch rau( Trang 36) 

 - Cho trẻ làm quen câu truyện: Sự tích cây khoai lang 

- Sinh hoạt chuyên môn 

-Cho trẻ thực hiện vở tạo hình :Tạo hình rau củ quả ( Trang 17) 

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần 

  

 

 

 

 



                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22: CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VUI ĐÓN TẾT 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 09/02 đến 13/02/2026. 

T

T 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 -Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,  Cô trao đổi với phụ huynh, 

Cho trẻ chơi với đồ chơi,Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về ngày tết 

- THỂ DỤC SÁNG. Thứ 2,3,5 tập không nhạc. Thứ 4,6 tập có nhạc 

Trẻ tập kết hợp lời bài hát: “Xuân ơi ở lại chơi” 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

2  

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC: 

THỂ DỤC: 

Bật liên tục 

vào vòng 

TCVĐ: Ném 

vòng trúng 

đích 

(Địađiểm: 

khu PT vận 

động)  

PTNT: 

KPXH: 

Bé vui 

đón tết  

PTNT 

LQVT: 

 Nhận 

biết,gọi tên 

khối 

vuông, 

khối chữ 

nhật   

PTTM 

Tạo hình 

Trang trí 

bưu thiệp 

ngày tết( 

Trang 18). 

PTTM ÂM NHẠC: 

Dạy vận động múa:Sắp đến 

tết rồi (Hoàng Vân), NDKH 

NH: Chúc Xuân( Vũ 

Hoàng)NDTT 

TCAN: Nghe tiết tấu tìm đồ 

vật 

(Địa điểm phòng GDNT 

Tiết 1) 

3 Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích:Cây đào, Tổ chức hoạt động trải nghiệm: làm bánh 

chưng, bành giày,Tổ chức các trò chơi dân gian,Thời tiết,cây hoa dâm bụt 

- Trò chơi vận động : Gieo hạt, cướp cờ, rồng rắn lên mây,Kéo co,Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do 

4  

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

Góc phân vai:  Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ, mẹ con 

Góc xây dựng: Xây dựng chợ hoa ngày tết, lắp ghép ngôi nhà 

Góc học tập: Xem tranh truyện; kể chuyện theo tranh ,Chọn lô tô, phân loại các 

hoạt động ngày tết ;Chơi ong tìm chữ, sắp xếp theo logic,đọc thơ,... 

Góc nghệ thuật: Gói bánh chưng, giò chả, bánh kẹo,làm thiệp, làm xúc xích trang 

trí ngày tết, nặn hoa quả,múa hát bài về ngày tết 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát- nước 

5. Ăn, 

ngủ 

- Nhắc trẻ rửa tay, lau mặt trước khi ăn 

- Nhắc trẻ ăn xong không nằm ngủ ngay, không chạy nhảy, đùa nghịch khi bắt đầu 

giờ ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

6 Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới: Thi xem ai nhanh và giỏi ( Trang 40) 

- Cho trẻ thực hiện vở thủ công 

- Làm quen bài hát:Sắp đến tết rồi 

- Tổ chức bé vui đón tết 

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nhóm lớp,  Nêu gương cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23: 

 CHỦ ĐỀ NHÁNH:MÙA XUÂN VÀ NHỮNG CÂY XANH. 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 23/02 đến 27/02/2026. 

 

 

 

 

 

 

T

T 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 
-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, Cô trao đổi với phụ huynh, Cho 

trẻ chơi với đồ chơi 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về cây xanh và môi trường sống 

- Thể dục sáng:Thứ 2,3,5 tập không nhạc;thứ 4,6 tập có nhạc.Tập với vòng gậy,  kết 

hợp bài hát "Em yêu cây xanh" 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

2  

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC: 

THỂ DỤC: 

Đi đập và bắt 

bóng nảy 4-5 

lần liên tiếp 

TCVĐ:Nhảy 

qua hộp 

(Địađiểm: 

khu PT vận 

động) 

PTNT: 

KPKH: 

Cây xanh 

và môi 

trường 

sống  

 

PTNN: 

Truyện: 

Cây tre 

trăm đốt 

PTNT : 

LQVT : 

Số 9(T1) 

 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

VĐ Múa minh họa: 

Mùa xuân đến rồi 

(Phạm Thị Sửu)(NDTT) 

Nghe hát:Mùa xuân ơi 

(Nguyễn Ngọc Thiện)(NDKH) 

TCAN:Bao nhiêu bạn hát 

(Địa điểm phòng GDNT Tiết 1) 

3 Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: quan sát cây xoài, cây bằng lăng,Tổ chức erobic- đồng 

diễn.QS cây hoa hoàng hậu, cây hồng xiêm,  

- Trò chơi vận động: Gieo hạt, cướp cờ, cây cao cây thấp, Lộn cầu vồng,  

- Chơi tự do 

4  

Chơi 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

Góc phân vai:  Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ 

Góc xây dựng: Xây dựng trạm cây giống, Lắp khép hàng rào 

Góc học tập Xem tranh truyện; kể chuyện theo tranh ; Chọn lô tô, phân loại các loại 

cây, làm album các loại cây ;Chơi bảng giun,, sắp xếp theo logic,đọc thơ,... 

Góc nghệ thuật: Vẽ tranh, tô màu ,cắt dán, xé dán... cây xanh. Hát múa, vận động , 

theo ý thích của trẻ 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát- nước 

5. Ăn, 

ngủ 

- Trẻ xếp bàn, gối trước khi ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

- Sắp xếp đồ dùng gọn gàng sau khi ăn, ngủ dậy. 

6 Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới:Cây cần gì để sống ( Trang 37) 

- Cho trẻ xé dán cây ăn quả(Trang 15) 

- Sinh hoạt chuyên môn 

- Trò chơi chữ cái:b,d,đ 

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nhóm lớp,  Nêu gương cuối tuần 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24: 

CHỦ ĐỀ: NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP VÀ NGÀY 8/3 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 02/03 đến 07/03/2026 

 

 

 

 

 

T

T 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 
-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,  Cô trao đổi với phụ huynh, Cho 

trẻ chơi với đồ chơi 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về những bông hoa đẹp và ngày vui 8/3 

- Thể dục sáng:Thứ 2,3,5 tập không nhạc;thứ 4,6 tập có nhạc 

Tập với vòng gậy,  kết hợp bài hát "Em yêu cây xanh" 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

2  

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC 

THỂ DỤC: 

Chuyền bắt bóng 

2 bên theo hàng 

ngang hàng dọc 

TCVĐ: Ném 

bóng vào gôn 

(Địađiểm:khu 

PT vận động) 

PTNT 

KPKH: 

Ngày 

8/3 

 

PTNN 

LQVT: 

Số 9 (T2) 

PTNN 

Thơ : 

Ngày 

8/3 của 

bé 

 

PTTM 

ÂM NHẠC: 

 Dạy hát:Ngày vui 8/3 (Xanh 

xanh) NDTT 

NH: Nghe hát:Bông hoa mừng 

cô(Trần Thị Duyên) (NDKH) 

TC: Vũ điệu tuổi thơ 

(Địa điểm phòng GDNT Tiết 1) 

3  

Chơi 

ngoài 

trời 

-Hoạt động có mục đích: quan sát cây hoa dừa nước, cây hoa mười giờ, Tổ chức trò 

chơi vận động, cây hoa cúc , hoa cánh bướm 

- Trò chơi vận động:  Vắt nước cam, Gieo hạt, nhảy tiếp sức, chuyền bóng 

 - Chơi tự do:  

4 Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

Góc phân vai:  Bán hàng, nấu ăn 

Góc xây dựng: Xây dựng  vườn hoa, lắp ghép hàng rào  

Góc học tập: Xem tranh truyện; kể chuyện theo tranh ,Chọn lô tô, phân loại một số loại 

hoa ;Chơi đan nong mốt, cờ cá ngựa,đọc thơ,... 

Góc nghệ thuật: Vẽ tranh, tô màu về một số loại hoa,Làm thiệp, trang trí thiệp  

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát 

5. Ăn, 

ngủ 

- Nhắc trẻ rửa tay, lau mặt đúng thao tác  

- Nhắc trẻ ăn xong không nằm ngủ ngay, không chạy nhảy, đùa nghịch khi bắt đầu giờ 

ngủ, khi ngủ không nói chuyện riêng. 

6 Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn trò chơi mới:Nhảy bao bố 

- Cho trẻ làm vở tạo hình: Tạo hình hoa bằng dấu vân tay( Trang 16) 

-Sinh hoạt chuyên môn 

- Cho trẻ đọc ca dao ,đồng dao 

- Chơi theo ý thích. 

- Vệ sinh nhóm lớp,  Nêu gương cuối tuần 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25: 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI QUẢ 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày 10/03 đến 14/03/2025. 

T

T 

Nội 

dung 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 
-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

- Trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,Cô trao đổi với phụ huynh, Cho trẻ 

chơi với đồ chơi 

- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về một số loại quả 

- THỂ DỤC SÁNG:Thứ 2,3,5 tập không nhạc;4,6 tập có nhạc 

Tập với vòng gậy, kết hợp bài hát "Em yêu cây xanh" 

- Điểm danh trẻ theo bảng bé đến lớp bé ở nhà 

2  

 

Hoạt 

động 

học  

PTTC: 

THỂ DỤC: 

Nhảy xuống 

từ độ cao 40-

45cm 

TCVĐ:lăn 

bóng(Địađiể

m:khu PT 

vận động) 

PTNT: 

KPKH: 

Trò chuyện 

sáng chủ 

đề: Một số 

loại quả 

xung 

quanh bé 

PTNT: 

LQVT: 

Số 

9(Tiết 3) 

 

PTNN  

LQCC  

n,m 

PTTM 

ÂM NHẠC: Biểu diễn:Quả,Hoa 

trường em,Mùa xuân đến rồi,Sắp đến 

tết rồi,Bầu và bí,Ngày vui 8/3 

-Bài thơ:Ăn quả 

NH: Nghe hát:Lý chiều chiều 

TC: Vòng tròn yêu thương(Địa điểm 

phòng GDNT Tiết 1) 

3 Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Quan sát: Cây xoài, cây hồng xiêm, Tổ chức giao lưu thể dục thể thể thao, 

cây hoa dừa nước, hoa mào gà.  

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, Mèo đuổi chuột, Kéo co, Cáo và thỏ,  

- Chơi tự do 

4 Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

*Góc phân vai: Đóng vai người đầu bếp giỏi ,cô bán hàng, bác sỹ 

*Góc xây dựng:  Xây dựng vườn cây ăn quả, Lắp ghép hàng rào 

* Góc học tập: Xem tranh kể chuyện theo tranh. Chọn lô tô phân loại các loại quả theo đặc 

điểm đặc trưng. Chơi tìm chữ cái,bảng giun, xếp chữ bằng hột hạt, đọc thơ 

*Góc nghệ thuật: Vẽ tranh, tô màu về các loại quả 

- Nặn, cắt dán, xé dán... các loại quả. Hát múa, vận động , theo ý thích của trẻ 

*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh 

5. Ăn, 

ngủ 

-Nhắc trẻ  rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

- Sắp xếp đồ dùng gọn gàng sau khi ăn, ngủ dậy. 

6 Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới: Hoa tìm lá, lá tìm hoa( Trang 34) 

 - Cho trẻ làm quen bài hát:Qủa 

- Cho trẻ chơi với đất nặn:Nặn mâm ngũ quả 

- Cho trẻ thực hiện vở chữ cái 

- Chơi theo ý thích 

- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần 

Người lập kế hoạch                                                          Phó hiệu trưởng 

                                                                                              
                Đinh Thị Thuý Vinh                                                               Phạm Thị Thanh 



 
 


